
1 176302 Quách Thái Bảo 17/08/1999 Sóc Trăng DH17XET01

2 150721 Lê Thanh Cần 16/01/1997 Cần Thơ DH15DUO06

3 166618 Lâm Thị Kim Chi 21/10/1998 Sóc Trăng DH16QTK01

4 166145 Phạm Thị Kim Chi 09/10/1998 Long An DH16QLD01

5 165802 Trần Thị Bích Chi 04/01/1998 Kiên Giang DH16QTD01

6 151591 Huỳnh Huy Cường 29/03/1997 Cần Thơ DH15DUO05

7 165747 Đinh Thị Bích Dàng 27/12/1998 Kiên Giang DH16QTD01

8 151025 Thái Nhật Đăng 01/06/1997 Cần Thơ DH15QTD01 KTBL

9 150950 Nguyễn Thị Hồng Đào 01/09/1997 Tiền Giang DH15DUO06

10 166148 Bùi Tấn Đạt 27/06/1998 Vĩnh Long DH16QTD01

11 166795 Lê Hoàng Tiến Đạt 09/07/1998 Cà Mau DH16QTD01

12 176606 Nguyễn Minh Đạt 19/05/1999 Đồng Tháp DH17XET01

13 166772 Nguyễn Lê Thị Kiều Diễm 05/08/1998 An Giang DH16CNT01

14 165772 Nguyễn Thị Thúy Diệu 11/09/1998 Vĩnh Long DH16CNT01

15 165856 Nguyễn Minh Đời 05/05/1998 Cà Mau DH16LKT02

16 151629 Huỳnh Công Đức 19/11/1997 Kiên Giang DH15DUO05

17 151205 Nguyễn Thị Kim Dung 13/08/1997 Cần Thơ DH15DUO03

18 151745 Dương Thị Mỹ Duyên 13/03/1996 Cà Mau DH15DUO05

19 155381 Huỳnh Ngọc Duyên 08/06/1996 Cà Mau DH15LKT04 KTBL

20 166796 Nguyễn Kỳ Duyên 03/07/1998 Cà Mau DH16QTK01

21 165830 Nguyễn Thị Cẩm Giang 17/10/1998 Kiên Giang DH16TCN01

22 165888 Đặng Thanh Hoài 24/10/1998 Cà Mau DH16QTD01

23 151547 Đoàn Bùi Thanh Huy 23/01/1994 Vĩnh Long DH15DUO02

24 165699 Lê Đình Huy 22/10/1995 Hậu Giang DH16TIN02

25 151433 Trần Lê Phước Huy 14/12/1997 Cần Thơ DH15DUO01

26 151211 Nguyễn Ngọc Huyền 05/10/1997 An Giang DH15DUO03

27 166728 Đặng Như Huỳnh 10/11/1997 Cà Mau DH16QTK01

28 177484 Trương Cát Khánh 28/03/1999 Đồng Tháp DH17XET01

29 166156 La Hoàng Khiêm 29/06/1998 Sóc Trăng DH16QLD01

30 151637 Trương Minh Kiên 25/02/1997 Cà Mau DH15DUO05

31 151327 Trần Phú Kiện 08/04/1997 Tp. Hồ Chí Minh DH15DUO05

32 1331100046 Nguyễn Văn Lãm 15/11/1995 Vĩnh Long DH13DUO02

33 151071 Phạm Trần Hữu Lễ 05/01/1997 An Giang DH15DUO06
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34 155113 Trần Thị Hồng Liễu 10/07/1996 Đồng Tháp DH15DUO05

35 151486 Huỳnh Nhật Linh 19/09/1997 Cà Mau DH15LKT02 KTBL

36 175745 Phạm Thị Thùy Linh 15/05/1999 Bến Tre DH17XET01

37 166052 Trần Ngọc Linh 06/09/1998 Vĩnh Long DH16QTD01

38 151590 Trần Kim Loan 07/04/1997 Cần Thơ DH15DUO05

39 165811 Lê Hoàng Luân 20/08/1997 Vĩnh Long DH16TIN02

40 165846 Phan Chí Luân 15/09/1997 Đồng Tháp DH16TIN02

41 165870 Lưu Tấn Lực 09/06/1998 Kiên Giang DH16QLD01

42 165985 Trương Thị Tuyết Mai 22/03/1998 Hậu Giang DH16QTK01

43 151705 Huỳnh Phương Nam 05/01/1996 Cà Mau DH15DUO05

44 1421103825 Bùi Thanh Kim Ngọc Ngân 12/08/1993 Hậu Giang DH14DUO06

45 1421103858 Nguyễn Lê Thanh Ngân 10/10/1996 Vĩnh Long DH14DUO04

46 165764 Võ Thanh Ngân 20/05/1998 Đồng Tháp DH16QTK01

47 1421103826 Võ Thị Kim Ngân 25/08/1995 Bến Tre DH14DUO06

48 166126 Nguyễn Hiếu Nghĩa 20/05/1997 Cần Thơ DH16QLD01

49 151809 Lê Văn Nghiêm 16/06/1995 Cần Thơ DH15DUO05

50 166328 Trần Minh Ngoạc 01/03/1998 Sóc Trăng DH16TIN02

51 166436 Phạm Tiểu Ngọc 28/08/1998 Bến Tre DH16QHC01

52 166271 Đặng Thành Nguyên 19/04/1998 Vĩnh Long DH16TIN02

53 151712 Phạm Thị Thanh Nhanh 28/10/1982 Hậu Giang DH15DUO05

54 165807 Hồ Thụy Trúc Nhi 23/01/1998 Vĩnh Long DH16QTK01

55 166824 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 28/09/1998 An Giang DH16QTD01

56 1421103584 Mai Lê Minh Nhựt 07/05/1996 Đồng Tháp DH14DUO02

57 150807 Phan Nguyễn Phương Oanh 27/05/1997 Cần Thơ DH15DUO01

58 1331100082 Dương Tấn Phong 16/04/1994 Vĩnh Long DH13DUO02

59 151571 Bùi Đức Phú 14/03/1997 Cần Thơ DH15LKT02 KTBL

60 151013 Bùi Huỳnh Phú 03/03/1996 Đồng Nai DH15LKT04

61 1331100093 Hoàng Kim Phượng 10/11/1995 An Giang DH13DUO02 KTBL

62 166591 Nguyễn Thị Thu Phượng 16/01/1996 Tp. Hồ Chí Minh DH16QTK01

63 166446 Trần Thị Ngọc Quyên 10/05/1998 An Giang DH16QTK01

64 178166 Trần Thanh Sang 15/08/1993 Cần Thơ DH17DUO01

65 166269 Trần Văn Sil 20/05/1997 Cà Mau DH16QTD01

66 165632 Nguyễn  Thanh Chí Sốm 19/06/1998 Sóc Trăng DH16TIN02
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67 166230 Nguyễn Lê Tân 26/11/1998 Tiền Giang DH16QLT01

68 176897 Nguyễn Nhựt Thành 25/06/1999 Cần Thơ DH17OTO02

69 151002 Nguyễn Thị Thảo 25/12/1997 Cần Thơ DH15DUO05 KTBL

70 166168 Huỳnh Trí Thiện 09/05/1998 Kiên Giang DH16QLT01

71 165808 Hà Minh Thông 24/05/1998 Đồng Tháp DH16QHC01

72 166382 Bùi Diệu Anh Thư 12/02/1998 Vĩnh Long DH16TIN02

73 166702 Nguyễn Hồ Anh Thư 25/05/1997 Kiên Giang DH16QTD01

74 167221 Hồ Đặng Nguyên Thương 26/07/1996 Đồng Tháp DH16QTK01

75 151640 Dương Thị Diễm Thúy 17/04/1997 An Giang DH15DUO05 KTBL

76 151324 Phan Thị Minh Thy 24/06/1997 Cần Thơ DH15DUO01 KTBL

77 151007 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10/09/1996 Sóc Trăng DH15DUO02

78 1421103600 Võ Dũng Tiến 01/07/1996 Sóc Trăng DH14DUO02

79 166782 Nguyễn Ngọc Trọng Tín 11/11/1997 Cần Thơ DH16TIN02

80 1421103800 Trần Ngọc Trâm 01/11/1995 Cà Mau DH14DUO06

81 1421103866 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 27/02/1996 Tiền Giang DH14DUO02

82 175681 Hồ Xuân Trang 12/01/1999 Sóc Trăng DH17XET02

83 166753 Lê Nguyễn Xuân Trúc 12/01/1998 Kiên Giang DH16DUO01

84 150618 La Tài Trung 11/01/1991 Bạc Liêu DH15DUO01 KTBL

85 176525 Phạm Ngọc Trung 03/03/1997 Bình Thuận DH17XET02

86 151199 Đỗ Thụy Thùy Vân 02/10/1994 Cần Thơ DH15DUO03

87 165937 Nguyễn Ngọc Vẹn 15/11/1998 An Giang DH16LKT02

88 151545 Trần Lê Vi 28/03/1997 Cần Thơ DH15DUO02

89 166653 Trần Quang Vịnh 28/07/1988 Bạc Liêu DH16LKT02

90 150591 Nguyễn Lý Thúy Vy 01/10/1996 An Giang DH15DUO01 KTBL

91 165612 Nguyễn Trường Thiên Ý 26/03/1998 Cần Thơ DH16QHC01


